[bookmark: _GoBack]Tuần 25
Ngày soạn:  6/3/2023
Ngày dạy:   8 /3/2023                                 
Tiết 42   CHỦ ĐỀ: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
KHỞI NGHĨA LÊ THÀNH PHƯƠNG TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở PHÚ YÊN (1885-1887)
Thời gian: 1 tiết
I.Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Học sinh thấy được ảnh hưởng to lớn của phong trào Cần Vương ở Phú Yên đối với một số tỉnh Nam Trung Bộ
- Thấy được tấm gương sáng về ý chí kiên cường, bất khuất và tinh thần anh dũng hi sinh vì dân, vì nước của Lê Thành Phương
  2. Kĩ năng:
- Phân tích, so sánh, đánh gia sự kiện lịch sử
- Sưu tầm tư liệu lịch sử
- Kể chuyện
  3. Thái độ:
Giáo dục cho học sinh lòng tự hào về truyền thống quê hương đất nước, ý thức trân trọng, bảo vệ và giữ gìn những di sản lịch sử văn hoá của dân tộc
 4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung:Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
5. Định hướng phát triển phẩm chất
-Yêu nước
II.  Phương pháp, kĩ thuật, hình thức, thiết bị dạy học
-PP:  Phương pháp sử dụng tài liệu, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp trực quan…
-KT: Khăn trải bàn, sơ đồ tư duy
-TBDH
+ Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lịch sử địa phương (Sở giáo dục, đào tạo Phú Yên)
+Tư liệu về danh nhân Lê Thành Phương
+ Phim tư liệu về Lê Thành Phương
III. Chuẩn bị	
  - GV: Giáo án, sách giáo khoa, các tư liệu liên quan đến bài học…
- HS: Sách giáo khoa, nội dung chuẩn bị bài.
IV. Tiến trình dạy- học:
 Ổn định 
 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút
 Bài mới: 
1. Hoạt động khởi động
3. Bài mới: Ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân cả nước giúp vua cứu nước. Hưởng ứng Chiếu Cần vương, nhân dân khắp cả nước, nhất là các tỉnh Bắc Kì và Trung Kì nổi dậy khởi nghĩa chống thực dân Pháp, ở Phú Yên, nhân dân dưới sự lãnh đạo của Lê Thành Phương cùng các sĩ phu yêu nước đã nổi dậy khởi nghĩa, cuộc khởi nghĩa đã diễn ra như thế nào, kết quả ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
2.Hoạt động hình thành kiến thức

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	I. Tiểu sử Lê Thành Phương

Lê Thành Phương sinh năm 1825, tại Mỹ Phú - An Hiệp – Tuy An – Phú Yên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Ông đỗ tú tài nên nhân dân thường gọi là Tú Phương
- Thân sinh là ông Nguyễn Cao, đốc học ở Phú Xuân, mẹ là Nguyễn Thị Minh quê ở Sông Cầu


















II. Cuộc khởi nghĩa do Lê Thành Phương lãnh đạo
1. Chuẩn bị khởi nghĩa:
- Hưởng ứng chiếu Cần Vương, ngày 13/8/1885 Lê Thành Phương phất cờ khởi nghĩa tại núi Một (Tuy An) và suy tôn Thống soái.
- Toàn tỉnh chia làm hai phân khu: 
  + Phân khu bắc ( từ đèo Cù Mông đến đèo Tam Giang)
 + Phân khu Nam (từ đèo Tam Giang đến đèo Cả)














2. Diễn biến:
- Giai đoạn 1: Từ giữa  8/1885 giữa 1886 nghĩa quân làm chủ tình hình và mở rộng địa bàn từ Phú Yên đến Bình Thuận.
























- Giai đoạn 2: 
- Từ 20/8/1886 - 4/2/1887, thực dân Pháp phản công.
 - Ngày 10/2/1887, Lê Thành Phương bị bắt
- Ngày 20/2/1887, Lê Thành Phương bị địch xử tử, khởi nghĩa kéo dài đến giữa năm 1887 thì thất bại































3. Kết quả, ý nghĩa:
 - Kết quả: Thất bại
 - Ý nghĩa:
  + Là một bộ phận trong phong trào Cần Vương của cả nước
  + Là trang sử vẻ vang về đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc của nhân dân Phú Yên.
  + Thể hiện ý chí kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Phú Yên
	2.1. Đơn vị kiến thức 1 I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam:
a. Khởi động
b. Hình thành kiến thức
Gv cho HS nhắc lại kiến thức về phong trào Cần vương mà học sinh đã học trong các tiết 40, 41- Bài 26- Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (Lịch sử 8)
GV: Hưởng ứng Chiếu Cần Vương, tại Phú Yên dưới sự lãnh đạo của Lê Thành Phương, nhân dân đứng lên kháng chiến chống Pháp
 Gv chiếu cho HS quan sát các tranh, ảnh về chân dung Lê Thành Phương (chụp tại đền thờ )
 [image: http://media.dulich24.com.vn/diemden/mo-va-den-tho-le-thanh-phuong-5674/mo-va-den-tho-le-thanh-phuong-2.jpg]
? Hiểu biết của em về Lê Thành Phương
HS: Trả lời 
HS: nhận xét, GV kết luận: ông sinh trong gia đình nho học, yêu nước nên đã có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, lòng quyết tâm đánh giặc cứu nước của ông.
c. Củng cố: GV chốt kiến thức
2.2. Đơn vị kiến thức 2 . II. Cuộc khởi nghĩa do Lê Thành Phương lãnh đạo
a. Khởi động
b. Hình thành kiến thức
GV: Chiếu bản đồ địa lý Phú Yên cho HS quan sát
? Thời gian, địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa do Lê Thành Phương lãnh đạo
HS: Ngày 13/8/1885, Lê Thành Phương cùng các sĩ phu yêu nước kéo cờ khởi nghĩa tại núi Một, thôn Tân An, tổng Xuân Vinh, phủ Tuy An. Lê Thành Phương được tôn là Thống soái.
GV: Tích hợp kiến thức Văn học: Trong ngày 13/8//1885, Lê Thành Phương đã đọc bài Hịch chiêu quân (hiện bài hịch còn được lưu giữ tại đền thờ Lê Thành Phương:
“...Hỡi chư tướng!
Hỡi sĩ dân!
Đồng tâm đứng cả dậy!
Đồng tâm giết giặc!
Hưởng ứng Văn Thân cùng Nam, Bắc
Chí Cần Vương quét sạch sài lang
Gươm này diệt nịnh trừ gian
Giờ đây chung sức phá tan quân thù”…
Sau lễ tế cờ, không khí khởi nghĩa dâng tràn mạnh mẽ khắp các làng xã thuộc 7 tổng, 3 phủ, huyện trong tỉnh được một tác giả đương thời ghi lại:
“Ngoài Bình Định đương ngày giặc giã
Trong Phú Yên nghe đã dậy rân
Bang Thinh làm đầu đốc dân
Tú Phương, cử Đốc, đội Tần xưng quan
Mật cờ cho các xã làng
Một lần dậy rập dư ngàn dư muôn…”
? Diễn biến phong trào Cần Vương
HS: Chia làm hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ giữa 8/1885 đến giữa 1886: Nghĩa quân làm chủ tình hình, mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh Đàng Trong
- Giai đoạn 2: Từ giữa năm 1886 đến 2/1887: Thực dân Pháp phản công, phong trào Cần Vương ở Phú Yên kết thúc 
GV: Chiếu bản đồ Phú Yên, xác định trên bản đồ phạm vi, diễn biến cuộc khởi nghĩa
GV chiếu Bài tập, cho HS hoàn thiện về giai đoạn 1 của cuộc khởi nghĩa: (GV để trống thời gian và sự kiện để học sinh hoàn thiện)
	Thời gian
	Sự kiện

	Giữa tháng 8/1885
	Nghĩa quân làm chủ Phú Yên

	Ngày 30/8/1885
	Phó soái Bùi Giảng tiến vào Khánh Hòa, Bình Thuận.

	Ngày 23/11/1885
	Giải phóng Ninh Thuận

	Ngày 14/12/1885
	Đánh tan cứ điểm Diên Khánh

	Đầu năm 1886
	Nghĩa quân đánh thành An Thổ, thành Tuy Hòa.

	Từ đầu tháng 3 đến tháng 5/1886
	Nghĩa quân làm chủ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận


Thảo luận: (trong 3 phút) Phong trào Cần Vương ở Phú Yên đã có đóng góp gì đối với phong trào Cần Vương cả nước?
HS: Là một bộ phận trong phong trào Cần Vương của cả nước, mở rộng phong trào Cần vương khắp các tỉnh Trung Kì
GV: Trước sự lớn mạnh của phong trào Cần Vương, thực dân Pháp có thái độ gì
GV: cho HS làm Bài tập 2: diễn biến giai đoạn 2 của cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Sự kiện

	Mùa hè năm 1885
	Pháp tổ chức phản công mạnh

	Từ ngày 20/8/1886 đến ngày 4/2/1887
	quân Pháp, quân Nam triều đánh bại phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa. Nghĩa quân lui về Phú Yên cố thủ

	Ngày 4/02/1887
	quân Pháp ở Nam Kỳ tiến ra Phú Yên.

	Ngày 5,6 /2/1887
	Nghĩa quân chống trả Pháp quyết liệt. Lê Thành Phương đóng quân tại đại đồn Vân Hoà

	Ngày 10/2/1887
	Lê Thành Phương sa vào tay giặc.

	Ngày 20/2/1887
	Lê Thành Phương bị địch xử chém


? Em hiểu gì về câu nói của Lê Thành Phương “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục”, câu nói ấy có ý nghĩa gì
HS: Thà chịu chết chứ không chịu nhục, thể hiện khí phách kiên cường, anh dũng, quyết hi sinh vì độc lập dân tộc của Nguyễn Tri Phương
GV: Tích hợp Văn: Bài thơ Hùng khí Tú Phương do Nguyễn Phúc Quang sáng tác
“Ô Loan nước lặng như tờ
Thương người chí sĩ dựng cờ Cần Vương
Trải bao gối đất màn sương
Một lòng vì nước quên thân bao người
Ai đem dòng máu đỏ tươi
Nhuộm hồng áo bạc nửa đời tang thương
Ngàn năm hùng khí Tú Phương
Hãi quân cướp nước, kinh phường buôn dân
Sinh vị quốc, tử vi thần
Lời thề độc lập nghĩa nhân khắp trời
Uy linh Hồng Lạc sáng ngời
Lửa thiêng chính khí muôn đời còn reo…”
GV cho HS thảo luận (3 phút): so sánh giữa cuộc cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương với cuộc khởi nghĩa Hương Khê (tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương( so sánh về qui mô, mức độ ảnh hưởng, kết quả)
? Kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa
HS: - Kết quả: Thất bại
       - Ý nghĩa:
        + Là một bộ phận trong phong trào Cần Vương của cả nước
        + Là trang sử vẻ vang về đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc của nhân dân Phú Yên.
        + Thể hiện ý chí kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Phú Yên
? Vai trò Lê Thành Phương trong phong trào Cần Vương ở Phú Yên
HS: Là người tổ chức, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, bằng uy tín cá nhân, tập hợp quần chúng nhân dân đứng lên hưởng ứng chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp
GV: Để ghi nhớ công ơn Lê Thành Phương, nhân dân ta đã lập đền thờ ông năm 1971. Hiện nay, mộ và đền thờ Lê Thành Phương được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm, cứ đến ngày 27 và 28 tháng Giêng hằng năm, huyện Tuy An, chính quyền xã An Hiệp phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức lễ tưởng niệm đến vị “Thống soái quân vụ đại thần” Lê Thành Phương, người con yêu tú của quê hương Phú Yên. 
GV cho hs xem đoạn phim về lễ hội Lê Thành Phương
c. Củng cố: GV chốt kiến thức


3. Hoạt động luyện tập
1. Tiểu sử Lê Thành Phương?
 2. Cuộc khởi nghĩa có kết quả gì? Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa do Lê Thành Phương lãnh đạo?
4.Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
- Sưu tầm thêm tư liệu, tranh ảnh về Cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương
* Giao nhiệm vụ
-Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
+Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa.
+Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa?
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